
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

                                                                                                                                                                               Đơn vị tính : Nghìn tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch
-

82 773,3
-

92 489,7 436 022,1
-

111,74
-

94,51
-

100,60

Phân theo loại hình kinh tế
- -

Kinh tế Nhà nước
-

 704,2
-

 674,0 3 032,2
-

95,72
-

48,81
-

68,85

Kinh tế tư nhân
-

41 319,6
-

48 740,5 218 753,7
-

117,96
-

90,67
-

95,16

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
-

40 749,6
-

43 075,2 214 236,2
-

105,71
-

100,83
-

107,60

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản
-

1 076,3
-

1 042,5
-

4 701,5
-

96,86
-

30,82
-

66,29

Gạo  275,0  131,9  575,0  275,9 0,00 0,00 0,00 24,35

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
-

 194,0
-

 234,4
-

1 106,9
-

120,81
-

87,47
-

84,02

Sản phẩm gỗ
-

 220,0
-

 245,0
-

 999,0
-

111,36
-

64,78
-

70,37

Giấy và các sản phẩm từ giấy
-

 717,7
-

 790,0
-

4 420,9
-

110,07
-

111,27
-

109,23

Xơ, sợi dệt các loại
-

8 308,9
-

8 446,6
-

40 924,4
-

101,66
-

122,51
-

114,86

Hàng dệt, may
-

55 439,5
-

64 876,6
-

300 404,8
-

117,02
-

89,93
-

98,59

Sản phẩm gốm, sứ
-

 839,2
-

 704,0
-

3 182,1
-

83,89
-

110,29
-

114,97

Sản phẩm từ sắt thép
-

1 200,0 1 250,0 10 092,2
-

104,17
- 94,8

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
-

596,4
-

600,0
-

2 753,2
-

100,60
-

103,45
-

118,67

Hàng hóa khác
-

13 505,2
-

14 030,6
-

63 483,3
-

103,89
-

121,09
-

101,96

Thực hiện T4/2017

Ước thực hiện  

5T/2017 so với 

5T/2016 (%)

Ước thực hiện  

5T/2017

Ước thực hiện 

T5/2017

Ước thực hiện 

T5/2017so với 

T5/2016 (%)

Ước thực hiện 

T5/2017 so với 

T4/2017 (%)



HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch - 87 910,2 - 82 552,0 - 439 965,1 93,90       91,00 102,50

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước -  416,2 -  200,0 - 1 519,1 48,05       19,51 35,01

Kinh tế tư nhân - 35 125,0 - 37 618,8 - 218 699,1 107,10     91,96 95,40

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - 52 369,0 - 44 733,2 - 219 747,0 85,42       91,69 112,31

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế 

biến 
-

 300,7 -  294,0 - 1 122,3 - 97,77       - 267,27 - 115,33

Xăng dầu các loại 71 674,9 20 595,4 80 000,0 22 987,5 344 112,1 125 349,7 111,62  111,62     - 148,99 - 103,12

Hóa chất  426,3  442,0 6 942,8 103,68     - 89,68 - 349,39

Chất dẻo nguyên liệu  334,8  163,2  300,0  105,0 1 124,1  588,7 89,61    64,32       - 72,38 - 80,53

Bông các loại 1 932,8 3 509,6 1 995,0 3 712,8 10 691,8 19 043,4 103,22  105,79     - 168,68 - 145,39

Xơ, sợi dệt  532,0  948,0  604,0 1 029,3 9 400,5 16 292,7 113,53  108,57     - 24,47 - 150,91

Vải các loại
-

30 259,2
-

22 304,0
-

123 635,0
-

73,71       - 69,68 - 94,82

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
-

6 270,1
-

5 266,0
-

39 000,6
-

83,99       - 44,91 - 66,41

Phế liệu sắt thép 46 026,4 13 983,1 47 000,0 14 278,9 172 631,0 50 228,8 102,12  102,12     - 145,87 - 127,86

Sắt thép các loại  670,0  779,1  765,0  891,0 4 732,2 5 544,6 114,18  114,36     - 61,38 - 75,55

Kim loại thường khác  151,0  297,5  160,0  162,0  754,9 1 257,2 105,96  54,44       -
-

- 78,72

Hàng điện tử
-

 105,0
-

 120,0
-

 688,0
-

114,29     - 26,09 - 39,09

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác -  138,1 -  80,0 -  518,0 - 57,94       - 21,49 - 57,10

Hàng hoá khác
-

9 553,3
-

10 198,4
-

44 169,0
-

106,75     - 116,08 - 126,45

Ước thực hiện  

5T/2017 so với 

5T/2016 (%)

Ước thực hiện  

5T/2017
Thực hiện T4/2017

Ước thực hiện 

T5/2017

Ước thực hiện 

T5/2017so với 

T5/2016 (%)

Ước thực hiện 

T5/2017 so với 

T4/2017 (%)


